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Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại các 
Tờ trình số 411/TTr-UBND, số 412/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2025 và 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 6372/TTr-BNV ngày 13 tháng 8 năm 2025, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 54 cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong công tác từ năm 2020 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.  

Nơi nhận:
- TTg, PTTg TT Nguyễn Hòa Bình;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, PCN Trịnh Mạnh Linh;
- Lưu: Văn thư, TCCV (2). LHN,       b.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Hòa Bình
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DANH SÁCH CÁ NHÂN 
ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTg ngày      tháng     năm 2025 
của Thủ tướng Chính phủ)

___________ 

1. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng ban Ban Đô thị, Hội đồng nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 
Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Bà Mai Ngọc Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Sơn, 
Thành phố Hồ Chí Minh;

4. Bà Lương Thị Kiều Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 
Long Hương, Thành phố Hồ Chí Minh;

5. Ông Huỳnh Kim Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Bàu Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh;

6. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồ Tràm, 
Thành phố Hồ Chí Minh;

7. Bà Đinh Hồng Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bàu Lâm, 
Thành phố Hồ Chí Minh;

8. Ông Đinh Văn Trãi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuyên Mộc, 
Thành phố Hồ Chí Minh;

9. Ông Nguyễn Khắc Linh, Phó Trưởng phòng Phòng Dân vận các cơ quan 
nhà nước, Đoàn thể và các hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố 
Hồ Chí Minh;

10. Bà Lê Thị Bích Quyền, Kế toán Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

11. Ông Nguyễn Văn Hải, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân phường Tân Hải, Thành phố Hồ Chí Minh;

12. Ông Phạm Văn Huỳnh, Chuyên viên Phòng Đô thị, Văn phòng Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

13. Bà Trần Thị Hoàn, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

14. Bà Lê Thị Xuân Loan, nguyên Phó Chánh văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu;

15. Ông Phan Trần Thể Phụng, Chuyên viên Phòng Đối ngoại, Văn phòng 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
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16. Bà Phạm Thị Hải Anh, Chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở 
Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh;

17. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và tổ 
chức phi chính phủ, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh;

18. Ông Lê Huy Sơn, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác 
thanh niên, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh;

19. Ông Lê Anh Đoàn, nguyên Phó Chánh Văn phòng, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

20. Ông Mai Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh;

21. Bà Phan Thị Lệ Thu, Trưởng phòng Phòng Bảo hiểm thất nghiệp, 
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Nội vụ Thành phố 
Hồ Chí Minh;

22. Bà Phạm Thị Hồng, Chuyên viên chính Phòng Giáo dục Mầm non, Sở 
Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

23. Ông Vũ Tiến Hưng, Chuyên viên chính Phòng Giáo dục phổ thông, Sở 
Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

24. Bà Phạm Thị Nga, Trưởng phòng Phòng Hành chính, Bảo tàng - Thư 
viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh;

25. Bà Tiền Tú Anh, Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng và 
Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ 
Chí Minh;

26. Ông Nguyễn Quốc Thông, Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản, Trường 
Cao đẳng Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh;

27. Ông Dương Lê Cảnh, Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao 
đẳng Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh;

28. Ông Lê Văn Mỹ, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội, phường 
Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh;                        

29. Bà Lê Thị Hương, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, Ủy ban nhân 
dân phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh;         

30. Bà Nguyễn Thị Thủy, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, Ủy ban 
nhân dân phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh;

31. Bà Vương Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Trung tâm Hành 
chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh;
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32. Bà Huỳnh Dương Thùy Linh, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành 
chính, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Thành phố Hồ Chí Minh;

33. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế 
hoạch, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Thành phố Hồ Chí Minh;

34. Vũ Thị Ngần, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, 
Thành phố Hồ Chí Minh;

35. Bà Nguyễn Hương Quế, Giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ 
Chí Minh;

36. Bà Đinh Thị Mai Yên, nguyên Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức, hành 
chính, thông tin, tư liệu, Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

37. Bà Dương Thị Hoàn, Chuyên viên Phòng Tổ chức, hành chính, thông 
tin, tư liệu,  Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh;

38. Bà Trần Thị Thu Hà, Giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh;
39. Ông Hà Đình Phong, Giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh;
40. Ông Bùi Văn Hy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh;
41. Bà Phạm Thị Thu Hoài, Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh;

42. Bà Huỳnh Thị Ngọc Hiền, Chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường
 Thành phố Hồ Chí Minh;

43. Bà Bùi Thị Thu, Chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành 
phố Hồ Chí Minh;

44. Ông Nguyễn Văn Bình, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, 
Ủy ban nhân dân xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh;

45. Bà Trần Thị Hồ Đào, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, 
Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh;

46. Ông Trần Thanh Hòa, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh;

47. Ông Trần Viết Buôn, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra và Giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; 

48. Bà Nguyễn Thị Việt Thùy, nguyên Kế toán viên Trung tâm Khuyến nông, 
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

49. Bà Phạm Thị Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt, 
Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh;
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50. Ông Võ Thanh Bình, Trưởng ban Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy phường 
Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh;     

51. Bà Phạm Thị Mỹ Thu, Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính 
công Ủy ban nhân dân phường Long Hương, Thành phố Hồ Chí Minh;

52. Ông Nguyễn Minh Hải, Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội, Ủy ban 
nhân dân xã Xuyên Mộc, Thành phố Hồ Chí Minh;

53. Bà Trần Thị Kim Loan, Trưởng ban Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy 
phường Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh;

54. Ông Nguyễn Vũ Huy Tuấn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường 
Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh./.
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